
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 3, Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

12/10/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT & DỊCH VỤ 3D TECHNOLOGY 
VIỆT NAM

0110506222

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này. 
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như: 
+ Thang máy, thang cuốn, 
+ Cửa cuốn, cửa tự động, 
+ Dây dẫn chống sét, 
+ Hệ thống hút bụi, 
+ Hệ thống âm thanh, 
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung

4329

2. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Trừ hoạt động đấu giá

4530

3. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:  
- Đại lý bán hàng hóa 
- Môi giới mua bán hàng hóa

4610

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT & 
DỊCH VỤ 3D TECHNOLOGY VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM 3D TECHNOLOGY CO.,LTD
Tên công ty viết tắt: 3D TECHNOLOGY VIETNAM PRODUCTION TRADING & 
SERVICES COMPANY LIMITED

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0379784848
Email: 3d.technology.vn.com@gmail.c

om

Fax:
Website:
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4. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
- Bán buôn dụng cụ y tế; 
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

5. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

6. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

8. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và 
thiết bị ngoại vi; 
- Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; 
- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; 
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động; 
- Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục 
đích công nghiệp; 
- Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế; 
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để 
sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và 
dịch vụ khác; 
- Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính; 
- Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho 
công nghiệp dệt, may; 
- Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
- Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường

4659

9. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Trừ hoạt động sản xuất vàng miếng

4662

10. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Trừ hoạt động bãi cát

4663

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Trừ những loại Nhà nước Cấm

4669

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299
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13. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Khảo sát địa hình; 
- Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình; 
- Thiết kế kiến trúc công trình; 
- Thiết kế nội – ngoại thất công trình; thiết kế cảnh quan; 
- Thiết kế kết cấu công trình; 
- Thiết kế điện – cơ điện công trình; 
- Thiết kế thông gió - cấp thoát nhiệt; 
- Thiết kế mạng thông tin- liên lạc trong công trình xây dựng; 
- Thiết kế phòng cháy – chữa cháy 
- Thiết kế quy doạch xây dựng
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công trình; 
- Giám sát công tác lắp đặt thiết bị công nghệ;
- Định giá xây dựng: 
+ Xác định, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng; phân tích rủi 
ro và đánh giá hiệu quả đầu tư của dự án; 
+ Xác định chỉ tiêu suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, giá 
xây dựng công trình, chỉ số giá xây dựng; 
+ Đo bóc khối lượng; 
+ Xác định, thẩm tra dự toán xây dựng; 
+ Xác định giá gói thầu, giá hợp đồng trong hoạt động xây 
dựng; 
+ Kiểm soát chi phí xây dựng công trình; 
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng; 
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Tư vấn đấu thầu

7110

14. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

15. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410(Chính)

16. Cho thuê xe có động cơ 7710

17. Bán buôn tổng hợp 4690

18. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

19. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại

4719

20. Dịch vụ liên quan đến in 1812

21. Sao chép bản ghi các loại 1820

22. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh 2013

23. Sản xuất sản phẩm từ plastic 2220

24. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

25. Đúc sắt, thép 2431

26. Đúc kim loại màu
Trừ hoạt động sản xuất vàng miếng

2432
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27. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

28. Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm) 2513

29. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

30. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

31. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

32. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Trừ loại nhà nước cấm

2599

33. Sản xuất linh kiện điện tử
Trừ loại nhà nước cấm

2610

34. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Trừ loại nhà nước cấm

2620
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35. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị âm thanh và video điện tử cho giải trí gia 
đình, xe có động cơ, hệ thống truyền thanh và thiết bị khuyếch 
đại âm thanh; 
- Sản xuất đầu máy viđêô và thiết bị sao chép; 
- Sản xuất tivi; 
- Sản xuất màn hình vô tuyến; 
- Sản xuất hệ thống thu thanh và sao chép; 
- Sản xuất thiết bị âm thanh nổi; 
- Sản xuất máy thu radio; 
- Sản xuất hệ thống loa phóng thanh; 
- Sản xuất loại video camera kiểu hộ gia đình; 
- Sản xuất máy hát tự động; 
- Sản xuất máy khuyếch đại cho nhạc cụ và hệ thống truyền 
thanh; 
- Sản xuất micrô; 
- Sản xuất đầu DVD, CD; 
- Sản xuất máy karaokê; 
- Sản xuất tai nghe (ví dụ như dùng cho rađiô, máy rađiô âm 
thanh nổi, máy tính); 
- Sản xuất bảng điều khiển của các chương trình trò chơi video
- Sản xuất thiết bị âm thanh và video điện tử cho giải trí gia 
đình, xe có động cơ, hệ thống truyền thanh và thiết bị khuyếch 
đại âm thanh; 
- Sản xuất đầu máy viđêô và thiết bị sao chép; 
- Sản xuất tivi; 
- Sản xuất màn hình vô tuyến; 
- Sản xuất hệ thống thu thanh và sao chép; 
- Sản xuất thiết bị âm thanh nổi; 
- Sản xuất máy thu radio; 
- Sản xuất hệ thống loa phóng thanh; 
- Sản xuất loại video camera kiểu hộ gia đình; 
- Sản xuất máy hát tự động; 
- Sản xuất máy khuyếch đại cho nhạc cụ và hệ thống truyền 
thanh; 
- Sản xuất micrô; 
- Sản xuất đầu DVD, CD; 
- Sản xuất máy karaokê; 
- Sản xuất tai nghe (ví dụ như dùng cho rađiô, máy rađiô âm 
thanh nổi, máy tính); 
- Sản xuất bảng điều khiển của các chương trình trò chơi video

2640

36. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Trừ loại nhà nước cấm

2710

37. Sản xuất pin và ắc quy 2720

38. Sản xuất thiết bị điện khác 2790

39. Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung 2815
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40. Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp 2816

41. Sản xuất máy thông dụng khác
Trừ loại nhà nước cấm

2819

42. Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại 2822

43. Sản xuất máy chuyên dụng khác 2829

44. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

45. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

46. Hoạt động xuất bản khác
Chi tiết: 
- Xuất bản catalog; ảnh, bản khắc và bưu thiếp; thiệp chúc 
mừng; mẫu đơn; áp phích quảng cáo, các bản sao chép tác 
phẩm nghệ thuật; tài liệu quảng cáo và các tài liệu in ấn khác

5819

47. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp. Cho 
thuê máy móc, thiết bị xây dựng. Cho thuê máy móc, thiết bị 
văn phòng (Kể cả máy vi tính)

7730

48. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Sản xuất thiết bị bảo vệ an toàn như: 
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn, 
+ Sản xuất dây bảo hiểm cho người sửa chữa điện hoặc các 
dây bảo vệ cho các ngành nghề khác, 
+ Sản xuất phao cứu sinh, 
+ Sản xuất mũ nhựa cứng và các thiết bị bảo vệ cá nhân khác 
(ví dụ mũ thể thao), 
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy), 
+ Sản xuất mũ bảo hiểm kim loại và các thiết bị bảo hiểm cá 
nhân bằng kim loại khác, 
+ Sản xuất nút tai và nút chống ồn (cho bơi lội và bảo vệ tiếng 
ồn), 
+ Sản xuất mặt nạ khí ga.
- Sản xuất chổi, bàn chải bao gồm bàn chải là bộ phận của máy 
móc, bàn chải sàn cơ khí điều khiển bằng tay, giẻ lau, máy hút 
bụi lông, chổi vẽ, trục lăn, giấy thấm sơn, các loại chổi, bàn 
chải khác… 
- Sản xuất bàn chải giày, quần áo; 
- Sản xuất bút và bút chì các loại bằng cơ khí hoặc không; 
- Sản xuất lõi bút chì; 
- Sản xuất tem ghi số, tem gắn, ghi ngày, các thiết bị in ấn điều 
khiển bằng tay hoặc các tem rập nổi, các thiết bị in bằng tay, 
lõi mực in và ribbon máy tính; 
- Sản xuất găng tay; 
- Sản xuất ô, ô đi nắng, gậy đi bộ;

3290

49. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320
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2.000.000.000 VNĐ

50. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Công trình dân dụng; 
- Công trình công nghiệp; 
- Công trình giao thông; 
- Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn; 
- Công trình hạ tầng kỹ thuật; 
- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy

4299

51. Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: 
+ Dây dẫn và thiết bị điện, 
+ Đường dây thông tin liên lạc, 
+ Mạng máy tính và dây cáp truyền hình, bao gồm cả cáp 
quang học, 
+ Đĩa vệ tinh, 
+ Hệ thống chiếu sáng, 
+ Chuông báo cháy, 
+ Hệ thống báo động chống trộm, 
+ Tín hiệu điện và đèn trên đường phố, 
+ Đèn trên đường băng sân bay

4321

52. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ Phần mềm được thiết kế để sử dụng cho mọi 
khách hàng (không phải loại được thiết kế theo yêu cầu riêng 
của khách hàng)

4741

53. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

54. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh, thiết bị quang học và thiết bị 
chính xác; 
- Bán lẻ kính đeo mắt, kể cả các hoạt động phục vụ cho việc 
bán lẻ kính mắt như đo độ cận, độ viễn, mài lắp kính; 
- Bán lẻ đồng hồ và đồ trang sức (Không kinh doanh vàng); 
- Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh, hạt giống, phân bón, động vật cảnh 
và thức ăn cho động vật cảnh; 
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, 
đồ thờ cúng và hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác; 
- Bán lẻ tranh, tượng và các tác phẩm nghệ thuật khác mang 
tính thương mại; - Bán lẻ dầu hoả, bình gas, than, củi sử dụng 
làm nhiên liệu để đun nấu trong gia đình; 
- Bán lẻ hàng hóa sử dụng để lau chùi, quét dọn, làm vệ sinh 
như chổi, bàn chải, khăn lau...

4773

6. Vốn điều lệ: 

7/8Thời gian đăng từ ngày 13/10/2023 đến ngày 12/11/2023



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001098010976

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

LÊ CÔNG TUẤN Nam
12/12/1998 Kinh Việt Nam

14/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001098010976
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Mạch Lũng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   LÊ CÔNG TUẤN Nam

12/12/1998 Kinh Việt Nam

14/05/2021 Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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